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1. Mã số học phần: 52.IL.013.2
2. Số tín chỉ: 
 2 tín chỉ
3. Thông tin giảng viên:

	TT
	Họ và tên GV
	Nơi công tác
	Điện thoại
	Email

	1 
	Đoàn Dũng
	Học viện Ngoại giao
	0913504037
	doanquynhanhd@yahoo.com


4. Trình độ: cho sinh viên năm thứ 2 CN LQT, sinh viên năm thứ 3 các ngành khác
5. Phân bổ thời gian:

· Lý thuyết: 15 tiết 
· Thảo luận + thực hành: 30 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Đã hoàn thành các môn học đại cương và cơ sở ngành
7. Mục tiêu của học phần: 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về xung đột luật, xung đột thẩm quyền tài phán và cách thức giải quyết trong trường hợp các mối quan hệ tư pháp có yếu tố nước ngoài.
8. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
· Xung đột luật và giải quyết xung đột luật

· Xung đột thẩm quyền tài phán và giải quyết xung đột thẩm quyền tài phán

· Pháp luật các nước và pháp luật Việt Nam có liên quan
9. Nhiệm vụ của sinh viên:
· Tham gia đầy đủ các buổi học

· Tham gia tích cực các bài tập nhóm thảo luận 

10. Tài liệu học tập: 

Văn kiện pháp lý

1. Bộ luật dân sự của nước CHXHCN Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 2005 (đặc biệt phần thứ VII)

2. Bộ luật tố tụng dân sự của nước CHXHCN Việt Nam NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 2004 (đặc biệt các chương XXXV, XXXVI).

3. Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý ký kết giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các nước, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2001.

Sách
1. ĐH Luật Hà nội, Giáo trình Tư pháp quốc tế, NXB Tư pháp, Hà Nội, 2004.

2. Jean Derruppé, Tư pháp quốc tế (sách tham khảo), Bản dịch của Nhà pháp luật Việt-Pháp, NXB Chính trị quốc gia, Hà nội, 2005.

Tạp chí
1. Đặng Thị Thu Thảo, “Luật tư pháp quốc tế : Thử định nghĩa theo cách tiếp cận khách quan », Nghiên cứu lập pháp, số 6, 2005.

2. Đặng Trung Hà, « Công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của toà án nước ngoài, quyết định của trọng tài và những vấn đề đặt ra trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế », http://www.moj.gov.vn/p/tag.idempotent.render.userLayoutRootNode.target.n420.uP?uP_root=me&cmd=item&ID=11641 
3. Đỗ văn Đại, « Tư pháp quốc tế và vấn đề xây dựng « quy phạm pháp luật » bởi toà án ở Pháp và Việt Nam, Tạp chí KHPL, số 7, 2002.

4. Dư Ngọc Bích, « Công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của toà án nước ngoài : phải chăng nguyên tắc có đi có lại là giải pháp? », Tạp chí khoa học, số 1, 204 (221-227)

5. Nguyễn Quang Hưng, « Tư pháp quốc tế - Một số quan điểm của các học giả nước ngoài », Nghiên cứu lập pháp, số 3, 2005.
6. Nguyễn Tiến Vinh, « Bàn về việc hoàn thiện các quy định trong phần VII ‘Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài’ của Bộ luật dân sự Việt Nam », Nhà nước và pháp luật, số 5 (181), 2003.

Nguyễn Trung Tín, « Mấy ý kiến về các quy định chung của phần VII Bộ luật dân sự 1995 ‘Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài’ », Nhà nước và pháp luật, số 2, 2004.

11. Tiêu chí đánh giá sinh viên:

	Tiêu chí đánh giá
	Tỷ  trọng
	Hình thức thực hiện

	Chuyên cần: dự lớp, thảo luận
	15%
	GV kiểm tra SV trong lớp

	Giữa kỳ
	35%
	Điểm bài tập thực hành trên lớp do GV giao

	Điểm thi kết thúc học phần
	50%
	Bài thi viết kết thúc học phần gồm phần thi câu hỏi lý thuyết và phần thi tình huống giả định. Sinh viên không được sử dụng tài liệu


12. Thang điểm:

      + Thang điểm 10,0

      + Điểm đạt: Từ 4 trở lên 

13. Nội dung của học phần:
Bài 1: Giới thiệu chung về Tư pháp quốc tế (3 tiết lên lớp, 6 tiết thảo luận và bài tập thực hành)

· Lịch sử hình thành

· Khái niệm  TPQT

· Đối tượng điều chỉnh

· Phạm vi điều chỉnh

· Phương pháp điều chỉnh

· Chủ thể

· Nguồn: nguồn quốc gia, nguồn quốc tế

· Phân biệt TPQT với các ngành luật khác

Bài 2: Vấn đề xung đột pháp luật và giải quyết xung đột pháp luật (6 tiết lên lớp, 12 tiết thảo luận và bài tập thực hành)

· Khái niệm xung đột pháp luật

· Các học thuyết về giải quyết xung đột pháp luật

· Khái niệm Quy phạm xung đột (cơ cấu, phân loại)

· Các hệ thuộc cơ bản: nội dung các hệ thuộc, phân biệt các mặt ưu và hạn chế của mỗi hệ thuộc, các yếu tố khi xây dựng các hệ thuộc trong TPQT.
· Áp dụng quy phạm xung đột

· Áp dụng pháp luật nước ngoài (thể thức áp dụng, nội dung, điều kiện áp dụng) và không áp dụng pháp luật nước ngoài (trật tự công, lẩn tránh pháp luật)

Bài 3: Vấn đề xung đột thẩm quyền và giải quyết xung đột về thẩm quyền trong TPQT (6 tiết lên lớp, 12 tiết thảo luận và bài tập thực hành)

· Khái quát về xung đột thẩm quyền: các loại xung đột thẩm quyền; các khái niệm forum shopping, forum non conveniens

-     Phân biệt xung đột thẩm quyền với xung đột pháp luật 

· Giải quyết xung đột về thẩm quyền: giải pháp của các nhóm nước và của Việt Nam
· Khái quát về vấn đề công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của toà án, cơ quan có thẩm quyền nước ngoài
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CỤ THỂ

	Số buổi
	Nội dung môn học
	Thời gian
	Nội dung học tập của sinh viên

	1
	Giới thiệu chung về Tư pháp quốc tế
	3LT
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	2
	Thảo luận về giới thiệu chung về Tư pháp quốc tế
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	3
	Thảo luận về giới thiệu chung về Tư pháp quốc tế
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	4
	Vấn đề xung đột pháp luật và giải quyết xung đột pháp luật
	3LT
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	5
	Vấn đề xung đột pháp luật và giải quyết xung đột pháp luật
	3LT
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	6
	Thảo luận về vấn đề xung đột pháp luật và giải quyết xung đột pháp luật
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	7
	Thảo luận về vấn đề xung đột pháp luật và giải quyết xung đột pháp luật
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	8
	Thảo luận về vấn đề xung đột pháp luật và giải quyết xung đột pháp luật
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	9
	Thảo luận về vấn đề xung đột pháp luật và giải quyết xung đột pháp luật
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	10
	Vấn đề xung đột thẩm quyền và giải quyết xung đột về thẩm quyền trong TPQT
	3LT
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	11
	Vấn đề xung đột thẩm quyền và giải quyết xung đột về thẩm quyền trong TPQT
	3LT
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	12
	Thảo luận về vấn đề xung đột thẩm quyền và giải quyết xung đột về thẩm quyền trong TPQT
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	13
	Thảo luận về vấn đề xung đột thẩm quyền và giải quyết xung đột về thẩm quyền trong TPQT
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	14
	Thảo luận về vấn đề xung đột thẩm quyền và giải quyết xung đột về thẩm quyền trong TPQT
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	15
	Thảo luận về vấn đề xung đột thẩm quyền và giải quyết xung đột về thẩm quyền trong TPQT
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học


Hà Nội, ngày … tháng … năm 2012
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